
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THAN UYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /BV-KHTC 

V/v yêu cầu báo giá hàng hóa gói thầu: 

Mua sắm, lắp đặt điều hoà không khí cho 

buồng bệnh nhân thuộc khối nhà khám, 

chữa bệnh và điều trị (dãy nhà 05 tầng 

mới) Bệnh viện Đa khoa Than Uyên đợt 1 

năm 2026 

Than Uyên, ngày         tháng 3 năm 2026 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện Đa khoa Than Uyên, tỉnh Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu: Mua sắm, lắp đặt điều hoà không khí cho buồng bệnh nhân thuộc 

khối nhà khám, chữa bệnh và điều trị (dãy nhà 05 tầng mới) Bệnh viện Đa khoa 

Than Uyên đợt 1 năm 2026, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Than Uyên. 

Địa chỉ: Số 041, phố Phạm Ngọc Thạch, khu 4, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên: Vũ Duy Lượng 

- Chức vụ: Viên chức, Phòng Kế hoạch - Tài chính - Điều dưỡng. 

- Số điện thoại: 0966489831.    

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ: Phòng Tài chính - 

Kế toán, Bệnh viện Đa khoa Than Uyên (Địa chỉ: Số 041, phố Phạm Ngọc 

Thạch, khu 4, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 09 tháng 3 năm 2026 đến 

trước 17h ngày 14 tháng 3 năm 2026.  

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét). 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục thuộc gói thầu: Mua sắm, lắp đặt điều hoà không khí cho 

buồng bệnh nhân thuộc khối nhà khám, chữa bệnh và điều trị (dãy nhà 05 tầng 

mới) Bệnh viện Đa khoa Than Uyên đợt 1 năm 2026. 

(Phụ lục kèm theo) 
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2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế:  

Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Than Uyên. 

3. Thời gian dự kiến: Quý I năm 2026. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo điều 

kiện cụ thể của hợp đồng.  

5. Các thông tin khác (nếu có): Không. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, KH-TC, HST. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Quang 
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Phụ lục  

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số         /BV-KHTC ngày         /3/2026 của Bệnh viện Đa khoa  

Than Uyên) 

 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

1 Máy lạnh 

Casper 1 

HP SC-

09FB36A 

1. Thông số kỹ thuật 

- Model: SC-09FB36A 

- Loại máy: Điều hòa treo tường, 1 chiều 

(chỉ làm lạnh) 

- Công suất làm lạnh: 8.900BTU/h  

- Công suất: 1 HP. 

- Nguồn điện: 220-240V-50Hz. 

- Điện năng tiêu thụ làm lạnh: 833 W. 

- Cường độ dòng điện làm lạnh: 3,9A 

- Môi chất lạnh:  R32-390. 

- Lưu lượng gió dàn lạnh: 650/480/340 

m³/h. 

- Độ ồn dàn lạnh: 42/36/24 dB(A). 

- Độ ồn dàn nóng: 48 dB(A). 

- Chế độ hoạt động: 

+ Làm lạnh nhanh. 

+ Tự động điều chỉnh nhiệt độ. 

+ Chế độ ngủ (Sleep). 

+ Hẹn giờ bật/tắt. 

+ Tự khởi động lại khi có điện. 

- Bộ lọc không khí: Lưới lọc bụi kháng 

khuẩn hoặc tương đương. 

- Điều khiển: Remote điều khiển từ xa. 

- Diện tích phòng phù hợp: 10 – 15 m². 

2. Nguồn gốc, xuất xứ 

- Hãng sản xuất: Casper. 

- Xuất xứ: Thái Lan / Malaysia / Việt Nam  

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. 

- Có chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận 

chất lượng (CQ) hoặc tài liệu tương đương 

của nhà sản xuất (nếu có). 

3. Bảo hành 

3. Bảo hành 

- Bảo hành toàn bộ máy: ≥ 24 tháng. 

- Bảo hành chính hãng hoặc nhà cung cấp 
 

Cái 11 
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

2 Điều hòa 

Casper 

18000BTU 

1 chiều 

Inverter 

HC-

18IA32 

1. Thông số kỹ thuật 
- Model: HC-18IA32 

- Loại máy: Điều hòa treo tường, 1 chiều (chỉ 

làm lạnh) 

- Công suất làm lạnh: 18.000 BTU/h (≈ 2 HP) 

- Công nghệ Inverter: Có 

- Diện tích sử dụng phù hợp: 25 – 30 m² 

- Nguồn điện: 220V / 50Hz 

- Công suất tiêu thụ điện: khoảng 1.800 W 

- Cường độ dòng điện: khoảng 8.1 A 

- Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF): 4.61 

- Môi chất lạnh: Gas R32 

- Lưu lượng gió dàn lạnh: 15.8 / 15 / 10 

m³/phút 

- Độ ồn dàn nóng: 53 dB(A) 

Chế độ hoạt động và tiện ích 
- Làm lạnh nhanh. 

- Tự động điều chỉnh nhiệt độ. 

- Chế độ ngủ (Sleep). 

- Hẹn giờ bật/tắt. 

- Tự làm sạch dàn lạnh. 

- Cảm biến nhiệt độ iFeel. 

- Chế độ vận hành thông minh Smart. 

- Hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh. 

- Kháng khuẩn, khử mùi: Lưới lọc ion Ag+, 

HEPA, tấm tinh lọc không khí Catechin hoặc 

tương đương. 

Thông số kích thước, lắp đặt 
- Kiểu lắp đặt: Treo tường 

- Kích thước dàn lạnh: 93 cm × 30 cm × 22 

cm (Ngang × Cao × Sâu) 

- Khối lượng dàn lạnh: 10 kg 

- Kích thước dàn nóng: 71.5 cm × 54 cm × 24 

cm (Ngang × Cao × Sâu) 

- Khối lượng dàn nóng: 24.5 kg 

 -Kích thước ống đồng (lỏng/gas): 6.35 / 12.7 

mm 

2. Nguồn gốc, xuất xứ 
- Hãng sản xuất: Casper. 

- Xuất xứ: Thái Lan / Malaysia / Việt Nam  

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. 

- Có chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận 

chất lượng (CQ) hoặc tài liệu tương đương 

của nhà sản xuất (nếu có). 

3. Bảo hành 

3. Bảo hành 

- Bảo hành toàn bộ máy: ≥ 24 tháng. 

- Bảo hành chính hãng hoặc nhà cung cấp. 

Cái 14 
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

3 Điều hòa 1 

chiều 

CASPER 

Inverter 

TC-

24IS36 

24.000 

BTU  

1. Thông số kỹ thuật 

- Model tham chiếu: TC-24IS36  

- Loại máy: Điều hòa treo tường, 1 chiều 

lạnh, công nghệ Inverter tiết kiệm điện. 

- Công suất làm lạnh: 22,000 

(7,200-24,600) BTU/h . 

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 2,150 

(420-2,450) W. 

- Cường độ dòng điện (làm lạnh): 9,7A. 

- Cường độ dòng điện tối đa: 15A 

- Nguồn điện: 220V-50Hz 

- Khích thước dàn lạnh: 1,032 x 224 x 325 

- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter. 

- Hiệu suất năng lượng: 4,68 W/W. 

- Môi chất lạnh:  R32 . 

- Chức năng hoạt động: 

+ Làm lạnh nhanh. 

+ Tự động điều chỉnh nhiệt độ. 

+ Chế độ ngủ (Sleep). 

+ Hẹn giờ bật/tắt. 

+ Tự làm sạch dàn lạnh hoặc tương đương. 

- Bộ lọc không khí: Lưới lọc bụi kháng 

khuẩn hoặc tương đương. 

- Điều khiển: Remote điều khiển từ xa. 

- Diện tích sử dụng phù hợp: 30 – 40 m². 

2. Nguồn gốc, xuất xứ 

- Hãng sản xuất: Casper hoặc tương đương. 

- Hãng sản xuất: Casper. 

- Xuất xứ: Thái Lan / Malaysia / Việt Nam  

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. 

- Có chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận 

chất lượng (CQ) hoặc tài liệu tương đương 

của nhà sản xuất (nếu có). 

3. Bảo hành 

- Bảo hành toàn bộ máy: ≥ 24 tháng. 

- Bảo hành chính hãng hoặc nhà cung cấp. 

Cái 4 

4 Vật tư, 

lắp đặt 

điều hòa 

Ống đồng  

1.  Ống đồng Toàn Phát cuộn 6.35mm x 

0.71mm x 15.00m: 93m 

2.  Ống đồng Toàn Phát cuộn 12.70mm x 

Gói 1 
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

 0.71mm x 15.00m: 73m 

      3. Ống đồng Toàn Phát cuộn 15.88mm x 

0.71mm x 15.00m: 25m 

Mút xốp PE 
1. C20BTS0008 – Xốp kép Taisic cuộn kép 

6mm + 10mm x 15m (Class O lõi xám) 

2. C20BTS0010 – Xốp kép Taisic cuộn kép 

6mm + 12mm x 15m (Class O lõi xám) 

3. C20BTS0016 – Xốp kép Taisic cuộn kép 

10mm + 16mm x 20m (Class O lõi xám) 

Vật tư cách nhiệt 
 C35BKK0006 – Băng cuốn 

Vật tư khác 
1. C55BKK0010 – Giá đỡ nhỏ: 28 cái 

2. C55BKK0039 – Ốc vít lắp điều hòa 

3. Dây điện 1,5: 200m 

4. Dây điện 2,5m: 185 
 

5 Công lắp 

đặt 

Công lắp đặt Gói 1 
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